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STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Số điện thoại Công ty GVHD Mã lớp Ghi chú

1 21088271 Nguyễn Quốc Việt Nam 15/07/2003 0347209133 Công ty Hữu Nguyên Bạch Thanh Quý DHDKTD17C

2 21102871 Hà Anh Vũ Nam 28/02/2003 0865406870 Công ty Hữu Nguyên Bạch Thanh Quý DHDKTD17C

3 21060861 Đỗ Nhựt Duy Nam 15/10/2003 0846700737 Công ty TNHH Điện Cự Phong Dương Hữu Phước DHDKTD17C

4 21110371 Hồ Quốc Thái Nam 12/03/2003 0357608312 Công ty TNHH Điện Cự Phong Dương Hữu Phước DHDKTD17C

5 21093331 Nguyễn Duy Toàn Nam 19/10/2003 0911665112 Công ty TNHH Điện Cự Phong Dương Hữu Phước DHDKTD17C

6 21073651 Trần Thanh Tỷ Nam 25/06/2003 0346812751 Công ty TNHH Điện Cự Phong Dương Hữu Phước DHDKTD17C

7 21103631 Cao Hải Đăng Nam 13/07/2003 0906913703 Công ty TNHH Điện Cự Phong Dương Hữu Phước DHDKTD17C

8 20058751 Nguyễn Quốc Dũng Nam 03/07/2002 0358934551 Công ty TNHH Điện Cự Phong Dương Hữu Phước DHDKTD16D

9 20038991 Đinh Nam Giang Nam 15/09/2002 0817333752 Công ty TNHH Điện Cự Phong Dương Hữu Phước DHDI16A

10 21109931 Nguyễn Anh Khoa Nam 23/01/2003 0865085052 Công ty TNHH Điện Cự Phong Dương Hữu Phước DHDKTD17C

11 21133521 Nguyễn Tiến Trường Nam 18/11/2003 0369359741 Công ty TNHH Điện Cự Phong Dương Hữu Phước DHDKTD17C

12 21089461 Phạm Trọng Phú Nam 10/02/2003 0862082427 Công ty TNHH Điện Thông Minh Dương Hữu Phước DHDKTD17C

13 20107321 Nguyễn Đức Sơn Nam 08/11/2002 0961324981 Công ty TNHH Điện Thông Minh Dương Hữu Phước DHDKTD16C

14 21090011 Đinh Đức Thắng Nam 02/09/2003 0856029203 Công ty TNHH Điện Thông Minh Dương Hữu Phước DHDKTD17C

15 21136481 Nguyễn Văn Thành Nam 04/11/2003 0812381853 Công ty TNHH Điện Thông Minh Dương Hữu Phước DHDKTD17C

16 21094851 Phạm Thanh Thuận Nam 01/11/2000 0915976043 Công ty TNHH Điện Thông Minh Dương Hữu Phước DHDKTD17C

17 21107301 Bùi Minh Thường Nam 14/11/2003 0362063869 Công ty TNHH Điện Thông Minh Dương Hữu Phước DHDKTD17C

18 21073171 Nguyễn Đại Vĩ Nam 08/11/2003 0949175959 Công ty TNHH Điện Thông Minh Dương Hữu Phước DHDKTD17C

19 21104191 Nguyễn Tiến Dũng Nam 23/11/2003 0961181043 TT Tại trường Phạm Công Duy DHDKTD17C

20 21075951 Nguyễn Văn Minh Tiến Nam 28/01/2003 0928013493 TT Tại trường Phạm Công Duy DHDKTD17C

21 21082471 Vũ Thế Dinh Nam 16/07/2003 0343027741 Công ty CP Công Nghệ VINAMECH Phó khoa phụ trách DHRB17A

22 21090971 Trần Lê Khang Nam 22/11/2003 0845038660 Công ty CP Hồng Thịnh Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

23 21090021 Nguyễn Tuấn Phong Nam 18/12/2003 0905784701 Công ty CP Hồng Thịnh Phó khoa phụ trách DHDKTD17C
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STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Số điện thoại Công ty GVHD Mã lớp Ghi chú

24 21101151 Hoàng Viết Sắc Nam 01/03/2003 0974161029 Công ty CP Hồng Thịnh Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

25 21136401 Phan Thanh Tân Nam 18/05/2003 0934038137 Công ty CP Hồng Thịnh Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

26 21089981 Lê Văn Tấn Nam 01/02/2003 0355802714 Công ty CP Hồng Thịnh Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

27 21060351 Nguyễn Vũ Thanh Nam 14/11/2003 0832543549 Công ty CP Hồng Thịnh Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

28 21102721 Nguyễn Mạnh Tiến Nam 18/06/2003 0376562473 Công ty CP Hồng Thịnh Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

29 21003365 Bùi Đình Nhân Nam 20/02/2003 0941867273 Công ty cp Kim Cương Xanh Phó khoa phụ trách DHDI17B

30 21030551 Đặng Trung Hiếu Nam 14/09/2003 0776687696 Công ty CP Phân Bón Dầu Khí Cà Mau Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

31 21110031 Nguyễn Sỹ Đạt Nam 08/03/2003 0562394613 Công ty CP Tập Đoàn TEDCO Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

32 21095181 Phạm Tiến Đạt Nam 04/09/2003 0377841803 Công ty CP Tập Đoàn TEDCO Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

33 21063841 Phạm Tuấn Đạt Nam 17/03/2003 0969247710 Công ty CP Tập Đoàn TEDCO Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

34 21091361 Đặng Thái Bình Dương Nam 22/11/2003 0377839615 Công ty CP Tập Đoàn TEDCO Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

35 21094581 Phạm Văn Khoa Nam 28/03/2003 0919719874 Công ty CP Tập Đoàn TEDCO Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

36 21114271 Bùi Thiện Quân Nam 23/02/2003 0904615645 Công ty CP Tập Đoàn TEDCO Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

37 21137411 Cao Đại Vĩ Nam 05/11/2003 0852254733 Công ty CP Tập Đoàn TEDCO Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

38 21037201 Trần Quốc Vương Nam Công ty CP Xây Dựng Trí Hưng Phó khoa phụ trách DHDKTD17B LHP Đợt 1

39 21020661 Trần Công Thành Nam 17/07/2003 0911376178Công ty TNHH Cơ Điện Cơ Khí Chế Tạo Công Nghệ Mới Miền NamPhó khoa phụ trách DHDI17A

40 21034291 Nguyễn Phúc Hậu Nam 21/09/2003 0336685793 Công ty TNHH Điện Nước Tân Hùng Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

41 21112891 Nguyễn Thiên Cang Nam 12/11/2003 0327412074 Công ty TNHH Phân Phối Phương Việt Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

42 21053811 Lê Nhật Duy Nam 18/06/2003 0925320973 Công ty TNHH SAGOLAS Phó khoa phụ trách DHDI17B

43 21125511 Nguyễn Quốc Khánh Nam 25/02/2003 0974557447 Công ty TNHH SAGOLAS Phó khoa phụ trách DHDI17B

44 21032221 Ca Nguyễn Đăng Thi Nam 02/11/2003 +84 33 6909203 Công ty TNHH SX TM DV E-POWER Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

45 21047951 Trần Thanh Tú Nam 05/09/2003 0937421548 Công ty TNHH SX TM DV E-POWER Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

46 21109381 Nguyễn Văn Hiếu Nam 07/07/2003 0914777628 Công ty TNHH Thang Máy Công Nghệ Xanh Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

47 21079541 Phạm Bá Hiếu Nam 29/10/2003 0383474187 Công ty TNHH Thang Máy Công Nghệ Xanh Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

48 21073851 Hà Minh Đạt Nam 02/02/2003 0389396965 Công ty TNHH Thiết Bị Và Hóa Chất Thành Tín Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

49 21095991 Hoàng Lê Bảo Duy Nam 18/11/2003 0703843268 Công ty TNHH Thiết Bị Và Hóa Chất Thành Tín Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

50 21047981 Nguyễn Quốc Huy Nam 20/01/2003 0386914475 Công ty TNHH TM DV Giải Pháp TĐH Long An Phó khoa phụ trách DHDKTD17B

51 21082731 Lê Nguyễn Nhựt Anh Nam 18/08/2003 0909377063 Công ty TNHH TM XD Thiên Minh Phát Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

52 21066631 Đỗ Hải Cường Nam 27/07/2003 0961526979 Công ty TNHH TM XD Thiên Minh Phát Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

53 21080751 Lê Minh Đặng Nam 14/02/2003 0348845850 Công ty TNHH TM XD Thiên Minh Phát Phó khoa phụ trách DHDKTD17C
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54 21111771 Hoàng Công Hậu Nam 09/12/2003 0708685835 Công ty TNHH TM XD Thiên Minh Phát Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

55 21108141 Huỳnh Trung Hậu Nam 11/08/2003 0908021850 Công ty TNHH TM XD Thiên Minh Phát Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

56 21076741 Ngô Hoài Nam Nam 14/08/2003 0966892274 Công ty TNHH TM XD Thiên Minh Phát Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

57 21061891 Phan Văn Ngoan Nam 09/09/2003 0522324983 Công ty TNHH TM XD Thiên Minh Phát Phó khoa phụ trách DHDKTD17C

58 21080381 Lê Anh Minh Nam 12/09/2002 0837893878 Công ty TNHH TM XNK JSM Phó khoa phụ trách DHDKTD17C
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